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I. TÓM TẮT CÁC THÌ CƠ BẢN 
CÁC LOẠI 

THÌ 
DẠNG THỨC CÁCH DÙNG 

DẤU HIỆU 
THƯỜNG GẶP 

THÌ HIỆN 
TẠI ĐƠN 

S + V(HIỆN TẠI) + O 

Diễn tả: 

 Hành động thường xuyên 
lặp đi lặp lại trong hiện tại: 
Ví dụ: "He walks to school 
every day." 
 

 Một thói quen, một sở thích, 
một sự thật hiển nhiên: 
Ví dụ: "She likes reading 
books." 
 

 Hành động ở tương lai 
mang tính lịch trình: 
Ví dụ: "The train leaves at 6 
PM." 
 

 Một nghề nghiệp, ngồn gốc, 
lời bình phẩm: 
Ví dụ: "She is a teacher." 

always, never, 
occasionally, 
often/frequently, 
sometimes, 
usually, hardly, 
seldom, rarely, 
scarcely, every 
week/day/month, 
nowadays, 
once/twice a week 

THÌ HIỆN 
TẠI TIẾP 

DIỄN 

S + BE(PRESENT) + 
VING + O 

Diễn tả: 
 Hành động đang xảy ra ở 

thời điểm nói hay thời điểm 
hiện tại: 
Ví dụ: "She is reading a 
book right now." 
 

 Hành động xảy ra trong 
tương lai gần: 
Ví dụ: "They are meeting 
their friends tomorrow at 
Landmark 81." 
 

 Sự thay đổi của thói quen: 

now, at the 
moment, right 
now, currently, 
presently, at 
present, for the 
time being, today,  
this week/day/year 
at + time, 
look!/listen!. 

 
ĐGNL TIẾNG ANH  

CHUYÊN ĐỀ 1. THÌ VÀ SỰ PHỐI THÌ-ĐỀ CƯƠNG  
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Ví dụ: "I often go to school 
by bike, but this week my 
bike breaks down, so I am 
walking to school." 
 

 Sự ca thán, phàn nàn: 
Ví dụ: "She is always 
complaining about her job." 

THÌ HIỆN 
TẠI HOÀN 

THÀNH 

S + HAS/HAVE 
(NOT) + P2 + O 

Diễn tả: 
 Một hành động bắt đầu ở 

quá khứ kéo dài cho đến 
hiện tại và có thể tiếp tục 
xãy ra ở tương lai. 

Ví dụ: "She has lived in 
New York for five years." 

 Hành động vừa mới xãy ra. 

Ví dụ: "He has just finished 
his homework." 

 Hành động xãy ra trong quá 
khứ nhưng kết quả vẩn còn 
trong hiện tại. 

Ví dụ: “The weather is so 
cold because it has rained 
the whole night.” 

 Hành động đã xãy ra nhưng 
không đề cập rõ thời gian. 

Ví dụ: "They have visited 
Paris several times." 

For, since. 
Ever, never. 
So far, up to now, 
up To present, 
until now.  
recently, lately.  
S + hiện tại hoàn 
thành + before. 
Yet, just, already. 

THÌ HIỆN 
TẠI HOÀN 

THÀNH 
TIẾP DIỄN 

S + HAS/HAVE 
(NOT) +BEEN + 

VING + O 

Diễn tả: 
Hành động trong quá khứ kéo 
dài liên tục cho tới hiện tại và 
tiếp tục xãy ra ở tương lai. 
Ví dụ: "They have been 
studying for three hours, and 
they will continue until they 
finish the chapter." 

all day long, all the 
morning/afternoon, 
how long, almost 
every day this 
week. 

THÌ QUÁ 
KHỨ ĐƠN 

S + V(PAST) + O 

Diễn tả: 
 Hành động đã xãy ra trong 

quá khứ. 

Ago, last, 
yesterday. 
In + past time. 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 - TEAM EMPIRE 
 

  

 CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

3 

Ví dụ: She visited Paris last 
summer." 

 Hành động nối tiếp nhau. 
(tính chất kễ) 

Ví dụ: "He woke up, 
brushed his teeth, and then 
had breakfast." 

THÌ QUÁ 
KHỨ TIẾP 

DIỄN 

S + BE(PAST) + 
(NOT) + VING + 0 

Diễn tả: 
 Một hành động đang xãy ra 

tại một thời điểm cụ thể nào 
đó trong quá khứ. 

Ví dụ: "At 7 PM yesterday, 
she was reading a book." 

 Hành động đang diễn ra 
vào một thời điểm trong quá 
khứ thì một hành động khác 
xen vào. 

Ví dụ: "They were watching 
TV when the phone rang." 

At + time + past 
time 
At this/that time + 
past time 

THÌ QUÁ 
KHỨ 

HOÀN 
THÀNH 

S + HAD (NOT) 
+ P2 + O 

Diễn tả hành động đã xãy ra và 
hoàn thành trước một hành 
động khác trong quá khứ. 
Ví dụ: "She had finished her 
homework before she went out 
with her friends." 

After + S + had P2, 
S + V2 
Before/by the 
time/by+ past 
time+ S + V2, S + 
had P2 

THÌ QUÁ 
KHỨ 

HOÀN 
THÀNH 

TIẾP DIỄN 

S + HAD (NOT) 
+ BEEN + VING + 

O 

Nhấn mạnh một hành động đã 
xãy ra và kéo lài liên tục trước 
một hành động khác trong quá 
khứ 
Ví dụ: "She had been studying 
for hours before she finally took 
a break." 

Until then 
Prior to that time 

THÌ 
TƯƠNG 

LAI ĐƠN 

S + 
SHALL/WILL 

(NOT) + VBARE + 
O. 

Diễn tả: 
 Một hành động sẽ xãy ra 

trong tương lai. 

Ví dụ: "They will travel to 
Japan next year." 

 Dự đoán tại thời điểm nói 

Tomorrow 
Next 
Soon 
In + future time 
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Ví dụ: "I think the team will 
win the match." 

 Lời hứa, mời, đề nghị… 

Ví dụ: "I will help you with 
your homework." 

THÌ 
TƯƠNG 
LAI GẦN 

S + BE GOING 
TO + VBARE + O 

 Dùng để diễn đạt 1 hành 
động sẽ xảy ra trong 1 
tương lai gần, một kế hoạch 
hay dự định trong tương lai. 

Ví dụ: "They are going to 
visit their grandparents next 
weekend." 

 Dùng để diễn đạt 1 sự việc 
chắc chắn sẽ xảy ra dù rằng 
không phải là tương lai gần. 

Ví dụ: "The company is 
going to launch a new 
product next year." 

 

THÌ 
TƯƠNG 
LAI TIẾP 

DIỄN 

S + 
WILL/SHALL + 

BE + VING 

 Diễn tả một hành động sẽ 
đang xảy ra ở 1 thời điểm 
nhất định ở tương lai. 

Ví dụ: "At 10 PM tomorrow, 
she will be watching a 
movie." 

 Dùng để diễn tả một hành 
động, một sự việc đang xảy 
ra thì một hành động, sự 
việc khác xen vào trong 
tương lai. 

Ví dụ: “The band will be 
playing when the President 
enters.” 

At this/that time + 
time + future time. 
At + time + future 
time 

THÌ 
TƯƠNG 

LAI HOÀN 
THÀNH 

S + 
WILL/SHALL 

HAVE + P2 

Nó được dùng để diễn đạt 1 
hành động sẽ phải được hoàn 
tất ở 1 thời điểm nào đó trong 
tương lai. 
Ví dụ: "By next month, she will 
have completed her thesis." 

By/by the 
time/before + 
future time 
By the end of + 
future time 

THÌ 
TƯƠNG 

S + 
WILL/SHALL 

Nhấn mạnh khoảng thời gian 
của một hành động sẽ đang xãy 
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LAI HOÀN 
THÀNH 

TIẾP DIỄN 

HAVE + BEEN + 
VING 

 
 
 

ra trong tương lai và kết thúc 
trước một hành động khác trong 
tương lai. 
Ví dụ: "By the time you arrive, I 
will have been working on this 
project for six hours." 

 
II. TÓM TẮT CÁC DẠNG PHỐI HỢP THÌ THƯỜNG GẶP 

LIÊN TỪ 
THỜI 
ĐIỂM 

SỰ PHỐI THÌ 

WHEN 
(KHI) 

PRESENT 

WHEN + S+ V(HIỆN TẠI ĐƠN), S + V(HIỆN TẠI ĐƠN) 
(Diễn tả một thói quen) 

VD: We always take our umbrella with us when/in case it 
rains. 

PAST 

WHEN + S + V(QUÁ KHỨ ĐƠN), S + V(QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN) 
(Diễn tã hành động đang xảy ra thì hành động khác xen 

vào) 
VD: When I entered the room, she was reading a book. 

WHEN + S + V(QUÁ KHỨ ĐƠN), S + V(QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH) 
(Diễn tả hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành 

động khác trong quá khứ) 
VD: When he came back home, his wife had gone. 

FUTURE 

WHEN + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN), S + V(TƯƠNG LAI ĐƠN) 

(Hành động xãy ra nối tiếp nhau) 
VD:  The school will be closed when the school year 

ends. 

WHEN + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN), S + V(TƯƠNG LAI TIẾP DIỂN) 
(Diễn tả hành động đang xảy ra trong tương lai thì hành 

động khác xảy đến) 
VD: When Tom gets home, I will be sleeping. 

WHEN + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN), S + V(TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH) 
(Diễn tả hành động xãy ra và hoàn tất trước một hành 

động khác trong tương lai) 
VD: When you come back, she will have completed 

college. 

IN CASE 
(PHÒNG KHI) 

PRESENT 

S+ V(HIỆN TẠI ĐƠN) + IN CASE + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN)  
(Diễn tả một sự thật) 

VD: Ann might phone tonight. I don't want to go out in 
case she phones. 

S + V(HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) + IN CASE + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN) 
(Nhấn mạnh tính hoàn thành của hành động) 
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VD: She has finished all her work in case her boss checks 
it unexpectedly. 

PAST 
S+ V(QUÁ KHỨ ĐƠN) + IN CASE + S + V(QUÁ KHƯ ĐƠN)  

VD: Jenna normally slept by the phone in case her 
boyfriend rang at night. 

FUTURE 

S+ V(TƯƠNG LAI ĐƠN) + IN CASE + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN)  
( Đưa ra lý do cho hành động ở mệnh đề chính) 

VD:  I will have to borrow my friend’s laptop in case 
mine is broken. 

AS SOON AS 
(NGAY KHI) 

PAST 
AS SOON AS + S+ V(QUÁ KHỨ ĐƠN), S + V(QUÁ KHỨ ĐƠN) 

VD: Kenny bought a ring for his wife as soon as he was 
paid the salary. 

FUTURE 

AS SOON AS + S+ V(HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI HOÀN THÀNH), S + 
V(TƯƠNG LAI ĐƠN) 

VD:  He will buy a diamond ring for his wife as soon as 
he is paid the salary. 

SINCE 
(KHI/TỪ KHI) 

PRESENT 

S + V(HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) + SINCE + S + V(QUÁ KHỨ ĐƠN) 
(Diễn tả hành động xảy ra trong quá khư kéo dài cho tới 

hiện tại) 
VD: She has worked as a teacher since she graduated. 

BY + TIME 

PAST 

BY + PAST TIME + S + V(QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH) 

(Diễn tả hành dộng xãy ra trước một một thời điểm trong 
quá khư) 

VD: By last month, we had worked for that company for 3 
years. 

FUTURE 

BY + FUTURE TIME + S + V(TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH) 
(Diễn tả hành dộng xãy ra trước một một thời điểm trong 

tương lai) 
VD: By next month, we will have worked for that 

company for 3 

WHILE 
(TRONG KHI) 

PRESENT 

WHILE + S + V(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN), S + V(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN) 
(Nhấn mạnh 2 hành động xảy ra song song ở hiện tại) 

VD: We are studying while they are going out. 
 WHILE + S + V(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN), S + V(HIỆN TẠI ĐƠN) 

VD: I usually read books while I‘m waiting for the bus.   

PAST 

WHILE + S + V(QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN), S + V(QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN) 
(Nhấn mạnh 2 hành động xảy ra song song ở quá khứ) 
VD: I was learning while my father was watching TV. 

WHILE + S + V(QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN), S + V(QUÁ KHƯ ĐƠN) 
VD: While my father was watching TV, my uncle droped 

into my house. 
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BY THE 
TIME/BEFORE 

(TRƯỚC 
LÚC/TRƯỚC 

KHI) 

PRESENT 

VBARE/DON’T + VBARE + BEFORE + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI 

HOÀN THÀNH) 

VD: Don’t go out before you have finished your 
homework.    

PAST 

BY THE TIME/BEFORE + S+ V(QUÁ KHỨ ĐƠN), S + V(QUÁ KHỨ 

HOÀN THÀNH) 

VD: By the time we broke up, I had told him that I was 
disappointed in him. 

FUTURE 

BY THE TIME/BEFORE + S+ V(HIỆN TẠI ĐƠN), S + V(TƯƠNG LAI 

HOÀN THÀNH) 

VD: Before he comes back from the UK, I will have 
married another guy. 

AFTER 
(SAU KHI) 

PAST 
AFTER + S + V(QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH), S + V(QUÁ KHỨ ĐƠN) 
VD: After I had had dinner, I did my homework. 

FUTURE 

AFTER + S + V(HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI HOÀN THÀNH), S + V(TƯƠNG LAI 

ĐƠN) 
VD: After he has finished all his homework, he will hang 

out with his friends. 

TILL/UNTIL 
(KHI/CHO 
TỚI KHI) 

FUTURE 

S + V(TƯƠNG LAI ĐƠN) + TILL/UNTILL + S + V(HIỆN TẠI 

ĐƠN/HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) 

VD: I will marry him until I has graduted college. 

VBARE/DON’T + VBARE + TILL/UNTILL + S + V(HIỆN TẠI 

ĐƠN/HIỆN TẠI HOÀN THÀNH) 

VD: Don’t go out until you have completed all your 
homework. 

 


